
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
673 Đường Huỳnh Văn Lũy, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

06/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHONG NHẬT

3703056629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHONG NHẬT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG NHAT GARMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934836211
Email: aobinhduong@gmail.com 

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, Bán buôn hàng may mặc, bán buôn 
vải

4641

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, 
da giày.

4659

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc

4669

4. Hoàn thiện sản phẩm dệt
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng)

1313

5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
(trừ tẩy, nhuộm, hồ và không gia công hàng qua sử dụng tại trụ 
sở)
Chi tiết:  Thêu gia công trên vải

1391

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng qua sử dụng tại 
trụ sở) 

1392

7. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng)

1410(Chính)

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng qua sử dụng tại 
trụ sở)

1430

10. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

11. Sản xuất giày, dép 1520

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

13. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

14. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh, bán lẻ 
len, sợi chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4751

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

Thôn 1, Xã Quảng 
Ngãi, Huyện Cát 
Tiên, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

100.000.000 20,000 068194008935

2NGUYỄN 
TẤN Ý

Việt 
Nam

Thôn 2A, Xã Bình 
Thắng, Huyện Bù Gia 
Mập, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

400.000.000 80,000 070090003704

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070090003704
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 2A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 673 Đường Huỳnh Văn Lũy, Khu Phố 3, Phường Phú Mỹ, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TẤN Ý Nam

20/10/1990 Kinh Việt Nam

19/04/2021 CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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